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MỤC LỤC

Chủ điểm / 
Bài Hoạt động Nội dung Số 

tiết Trang

1. Cuộc sống 
quanh em

Chia sẻ và đọc Làm việc thật là vui 2 29

Viết Tập chép: Đôi bàn tay bé 
Chữ hoa: A 2 34

Đọc Mỗi người một việc 2 37
Nói và nghe Chào hỏi, tự giới thiệu 1 40
Viết Luyện tập chào hỏi, tự giới thiệu 1 42
Tự đọc sách báo Đọc mục lục sách 2 44

2. Thời gian 
của em

Chia sẻ và đọc Ngày hôm qua đâu rồi? 2 47

Viết Nghe - viết: Đồng hồ báo thức 
Chữ hoa: Ă, Â 2 51

Đọc Một ngày hoài phí 2 54
Nói và nghe Kể chuyện đã học: Một ngày hoài phí 1 55
Viết Viết tự thuật 1 57
Góc sáng tạo Bạn là ai? 1,5 58
Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 60

3. Bạn bè 
của em

Chia sẻ và đọc Chơi bán hàng 2 61

Viết Tập chép: Ếch con và bạn 
Chữ hoa: B 2 64

Đọc Mít làm thơ 2 66
Nói và nghe Kể chuyện đã học: Mít làm thơ 1 68
Viết Viết tên riêng theo thứ tự trong bảng chữ cái 1 69
Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về tình bạn 2 71

4. Em yêu 
bạn bè

Chia sẻ và đọc Giờ ra chơi 2 73

Viết Nghe - viết: Giờ ra chơi 
Chữ hoa: C 2 76

Đọc Phần thưởng 2 78
Nói và nghe Kể chuyện đã học: Phần thưởng 1 79
Viết Lập danh sách học sinh 1 81
Góc sáng tạo Thơ tặng bạn 1,5 82
Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 84
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5. Ngôi nhà 
thứ hai

Chia sẻ và đọc Cái trống trường em 2 85

Viết Tập chép: Dậy sớm 
Chữ hoa: D 2 88

Đọc Trường em 2 90

Nói và nghe Nói lời chào, lời chia tay. Giới thiệu về 
trường em. 1 92

Viết Luyện tập viết tên riêng; nội quy 1 93
Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về trường học 2 95

6. Em yêu 
trường em

Chia sẻ và đọc Sân trường em 2 96

Viết Nghe - viết: Ngôi trường mới 
Chữ hoa: Đ 2 100

Đọc Chậu hoa 2 103
Nói và nghe Kể chuyện đã học: Chậu hoa 1 104
Viết Viết về một lần mắc lỗi 1 106
Góc sáng tạo Ngôi trường mơ ước 1,5 107
Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 109

7. Thầy cô 
của em

Chia sẻ và đọc Cô giáo lớp em 2 109

Viết Nghe - viết: Cô giáo lớp em 
Chữ hoa: E, Ê 2 112

Đọc Một tiết học vui 2 114
Nói và nghe Nghe - kể: Mẩu giấy vụn 1 116
Viết Viết về một tiết học em thích 1 119
Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về thầy cô 2 120

8. Em yêu 
thầy cô

Chia sẻ và đọc Bức tranh bàn tay 2 121

Viết Tập chép: Nghe thầy đọc thơ 
Chữ hoa: G 2 124

Đọc Những cây sen đá 2 126
Nói và nghe Kể chuyện đã học: Những cây sen đá 1 127
Viết Viết về thầy cô 1 129
Góc sáng tạo Thầy cô của em 1,5 130

Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 132

9. Ôn tập giữa học kì I 10 133
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10. Vui đến 
trường

Chia sẻ và đọc Bài hát tới trường 2 141

Viết Nghe - viết: Bài hát tới trường 
Chữ hoa: H 2 145

Đọc Đến trường 2 147

Nói và nghe Thời khoá biểu 1 149

Viết Viết về một ngày đi học của em 1 151

Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về học tập 2 152

11. Học 
chăm, 
học giỏi

Chia sẻ và đọc Có chuyện này 2 154

Viết Nghe - viết: Các nhà toán học của mùa xuân 
Chữ hoa: I 2 156

Đọc Ươm mầm 2 158

Nói và nghe Nghe - kể: Cậu bé đứng ngoài lớp học 1 159

Viết Viết về một đồ vật yêu thích 1 162

Góc sáng tạo Câu đố về đồ dùng học tập 1,5 163

Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 165

12. Vòng tay 
yêu thương

Chia sẻ và đọc Bà kể chuyện 2 166

Viết Nghe - viết: Ông và cháu 
Chữ hoa: K 2 169

Đọc Sáng kiến của bé Hà 2 171

Nói và nghe Nghe - trao đổi về nội dung bài hát: Bà cháu 1 173

Viết Viết về ông bà 1 175

Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về ông bà 2 176

13. Yêu kính 
ông bà

Chia sẻ và đọc Bà nội, bà ngoại 2 178

Viết Nghe - viết: Bà nội, bà ngoại 
Chữ hoa: L 2 181

Đọc Vầng trăng của ngoại 2 183

Nói và nghe Kể chuyện đã học: Vầng trăng của ngoại 1 185

Viết Viết về một việc em đã làm thể hiện sự 
quan tâm, chăm sóc ông bà 1 187

Góc sáng tạo Quà tặng ông bà 1,5 188

Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 189
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14. Công cha 
nghĩa mẹ

Chia sẻ và đọc Con chả biết được đâu 2 190

Viết 
Nghe - viết: Cho con
Chữ hoa: M

2 193

Đọc Con nuôi 2 196

Nói và nghe Nghe - trao đổi về nội dung bài hát: Ba 
ngọn nến lung linh 1 198

Viết Viết về một việc bố mẹ đã làm để chăm  
sóc em 1 200

Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về bố mẹ 2 201
15. Con cái 
thảo hiền

Chia sẻ và đọc Nấu bữa cơm đầu tiên 2 203

Viết Nghe - viết: Mai con đi nhà trẻ 
Chữ hoa: N 2 205

Đọc Sự tích cây vú sữa 2 207
Nói và nghe Kể chuyện đã học: Sự tích cây vú sữa 1 210

Viết Viết về một việc em đã làm thể hiện tình 
cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ 1 211

Góc sáng tạo Trao tặng yêu thương 1,5 213
Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 214

16. Anh em 
thuận hoà

Chia sẻ và đọc Để lại cho em 2 215

Viết Nghe - viết: Bé Hoa 
Chữ hoa: O 2 218

Đọc Đón em 2 220
Nói và nghe Quan sát tranh ảnh anh chị em 1 222
Viết Viết về anh chị em của em 1 224
Tự đọc sách báo Đọc sách báo viết về anh chị em 2 225

17. Chị ngã 
em nâng

Chia sẻ và đọc Tiếng võng kêu 2 227

Viết Nghe - viết: Tiếng võng kêu 
Chữ hoa: Ô, Ơ 2 229

Đọc Câu chuyện bó đũa 2 231
Nói và nghe Kể chuyện đã học: Câu chuyện bó đũa 1 233
Viết Tập viết tin nhắn 1 234
Góc sáng tạo Chúng tôi là anh chị em 1,5 236
Tự đánh giá Em đã biết những gì, làm được những gì? 0,5 239

18. Ôn tập cuối Học kì I 10 240


